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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of testing:  Chemical  

TT 

Tên sản 
phẩm, vật 
liệu được 

thử/ 
Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 
The name of specific tests 

Giới hạn định lượng (nếu có)/ 
Phạm vi đo 

Limit  of quantitation (if any)/ 
range of measurement 

Phương pháp thử/ 
Test method 

1. 

Thuốc 
phóng keo 
Propellant 

Xác định độ an định hóa học 
Phương pháp thử nghiệm Vi ây 
Determination of chemical stability 
Vielle’s method 

- 
TQSA 417:2006 
TQSA 418:2006 

2. 

Xác định độ an định hóa học 
Phương pháp thử nghiệm Áp kế 
Determination of Chemical stability 
Barometric’s method 

- Nhiệt độ thử nghiệm 
   + Thuốc phóng 
Pirocxilin: 125±0,50C 
   + Thuốc phóng Balistit: 
110±0,50C 
 - Test temperature  
   + Propellant Pirocxilin: 
125±0,50C 
    +Propellant Balistit: 
110±0,50C 

TCVN/QS 629:2016 
TCVN/QS 630:2016 

3. 

Xác định độ an định hóa học 
Phương pháp thử nghiệm trắc quang 
Determination of chemical stability 
photometric method 

Bước sóng thử nghiệm 
- Thuốc phóng Pirocxilin: 
bước sóng 
λ1 = 285 nm; λ2 = 400 nm 
- Thuốc phóng Balistit: 
bước sóng 
λ1 = 250nm; λ2 = 275 nm; 
λ3 = 335nm. 
Test wavelength 
- Propellant Pirocxilin:  
λ1 = 285nm; λ2 = 400nm 
- Propellant Balistit:  
λ1 = 250nm; λ2 = 275 nm; 
λ3 = 335nm. 

TCVN/QS 588:2011 
TCVN/QS 644:2011 

4. 

Xác định hàm lượng Diphenylamine 
(DPA) 
Determine amount of 
Diphenylamine 

Đến/to: 2 % TCVN/QS 419:2019 

5. 
Xác định hàm lượng Centralite 
Determine amount of Centralite 

(0,9 ~ 3) % TCVN/QS 420:2019 

 6. 
Thuốc đen 
Black powder 

Xác định hàm lượng ẩm 
Determination of humidity 

- TCVN/QS 839:2013  

Chú thích/ Note:   
- TQSA, TCVN/QS,TQSB :  Phương pháp Quân đội ban hành/Army methods. 

 


